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Tóm tắt 

 Phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh (MASW) được tiến hành tại vị trí của 24 

lỗ khoan trên diện tích khảo sát khoảng 39000 m2 thuộc khu Công Nghệ Cao, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình 3D VS được xây dựng từ các biểu diễn 1D VS (MASW) 

sử dụng thuật toán nội suy không gian Kriging. Sự phân bố vận tốc truyền sóng ngang (VS) 

được thể hiện trong không gian ba chiều từ mặt đất đến độ sâu 30 m. Từ mô hình 3D VS, 

có thể phân chia môi trường bên dưới mặt đất thành ba phân lớp: từ mặt đất đến độ sâu gần 

15-16 m là phân lớp sét, sét pha, bùn sét với vận tốc truyền sóng VS vào khoảng 157-300 

m/s, từ độ sâu 16-27 m là phân lớp sét với giá trị VS vào khoảng 300-450 m/s và từ độ sâu 

trên 27 m tương ứng với phân lớp cát có VS trên 450 m/s.  
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Abstract 

 The multichannel analysis of surface waves (MASW) was conducted at 24 sites of 

boreholes on surveying area of 39000 m2, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh 

City. Applying the Kriging interpolation method, the 3D model of VS was constructed by 

1D VS profiles (MASW). The distribution of shear wave velocity (VS) was showed in three 

dimentional space from the surface to the depth of 30 m. Basing on the model of 3D VS, 

the geologic environment was devided in to three layers: at the depth of 0-16 m, the clay, 

mixed clay, silty clay layers with VS values of 157-300 m/s; at depth of 16-27 m, the clay 

layer with VS values of 300-450 m/s and the sandy layer with VS values of more than 450 

m/s at the depth of greater than 27 m. 
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